
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 330 đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ JH

0110359296

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn cà phê; - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 
thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn chè; 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn trứng 
và sản phẩm từ trứng; - Kinh doanh thực phẩm chức năng và 
thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

4632

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hoá (không bao gồm môi giới 
chứng khoán)

6612

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

7. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) ;

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ JH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JH INTERNATIONAL SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: JH INTERNATIONAL CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02473042699
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
+ Hoạt động phiên dịch
+ Tư vấn thương mại
+  Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

7490

10. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; - Bán lẻ 
nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp, 
cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương mại), bán 
nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng 
ngũ kim, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực 
phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ 
trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ cà phê; - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt 
trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các 
cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng 
chuyên doanh; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, 
mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

18. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực 
phẩm có chứa thành phần hoóc môn; - Sản xuất gia vị, nước 
chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạc và mù tạc; - Sản 
xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh sandwich, 
bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: - Sản xuất các sản phẩm 
trứng, albumin trứng; - Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781
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500.000.000 VNĐ

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự 
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar);

5630

27. Đại lý du lịch 7911

28. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông 
qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. Các tua 
du lịch có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội dung: 
vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn, thăm quan các điểm tham quan du 
lịch như bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca 
nhạc hoặc các sự kiện thể thao. Hoạt động hướng dẫn du lịch.
Kinh doanh dịch vụ  lữ hành nội địa;
Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

7912

29. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025081000421 

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 401A  nhà D5, Tổ 1, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 401A  nhà D5, Tổ 1, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TRẦN VIỆT THẮNG Nam
11/12/1981 Kinh Việt Nam

09/02/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M14335762
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, đường Deungchon-ro 3ga-gil, Quận Gangseo-gu, Thành 
phố Seoul, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: P1005 -M2, Chung cư 6th Element, đường Xuân Tảo, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIM BYOUNGJUN Nam

08/02/1982 Hàn Quốc

13/12/2018 Bộ ngoại giao 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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